
Tạp chí Nghiên cứu Phật học những đóng góp
và định hướng

ISSN: 2734-9195   05:03 27/11/2020

Tóm tắt: Phật giáo chính thức được thành lập dưới cái tên Giáo hội Phật giáo
Việt Nam ngày 7 tháng 11 năm 1981 tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, cũng tại đây đã
hình thành Phân viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội và xuất bản số
đầu tiên của Tạp chí nghiên cứu Phật học năm 1990 tại chùa Quán Sứ. Như vậy,
đã trải qua 30 năm hình thành và phát triển đã có những vai trò, thành tựu,
đóng góp nhất định cho Phật giáo nói riêng và tôn giáo nước ta nói chung.

Ở buổi đầu các khía cạnh lịch sử, dịch thuật kinh điển và nội dung cốt yếu của
giáo pháp được khái quát, tổng hợp và những nội dung liên quan để nghiên cứu
Phật giáo. Hiện nay một lần nữa đưa lý thuyết Phật giáo và phương pháp tu để
khảo sát, nghiên cứu để ứng dựng và thực hành trong cuộc sống và tu tập. Nên
trong suốt quá trình 30 năm qua Tạp chí đã nhận và đăng tải các công trình của
nhiều nhà nghiên cứu nổi tiếng.

Từ khóa: tạp chí; nghiên cứu phật học; phật học; vai trò; định hướng; 30 năm
qua.

I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU

Nhìn lại lịch sử nghiên cứu trong 30 năm qua của các nhà nghiên cứu đã được
công bố trên Tạp chí nghiên cứu Phật học. Dù ít nhiều, chưa thể khái quát được
hết những cái hay, những cống hiến của họ, nhưng một phần nào đó gọi là “ôn
cũ tri tân”, xin gửi lời cảm ơn đến những người đó đã dành cả đời khoa học của
mình để tạo ra các nghiên cứu để đời, cho tôn giáo nói chung và nhất là Phật
giáo.

1. Về mặt lịch sử

Trong vô vàn công trình nghiên cứu về lịch sử Phật giáo Việt Nam và thế giới,
các công trình nghiên cứu được xem xét ở các góc độ xã hội học, lịch sử học,
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tôn giáo học ví dụ như tác phẩm “Nguồn gốc ra đời của Đạo Phật: từ góc nhìn
xã hội học”[1] là một điển hình. Về lịch sử Phật giáo Việt Nam, phổ biến và trải
rộng nhất vẫn là các nghiên cứu về Phật giáo thời Lý - Trần, đặc biệt là Trần
Nhân Tông và một số nội dung liên quan khác.

Lịch sử là cái không thể thay đổi theo một phương thức nào đó, mỗi tôn giáo trải
qua những thăng trầm của nó, Phật giáo Việt Nam cũng trải qua thịnh suy để có
ngày nay. Những sai sót về nghiên cứu lịch sử Phật giáo có thể xuất phát từ:
hiểu sai lịch sử - nguồn gốc Phật giáo, cố tình làm sai lệch, xuyên tạc; chưa có
tìm hiểu kĩ, tài liệu dẫn sai; không tìm thấy tài liệu cũ do lịch sử xóa bỏ, và một
số lỗi khách quan và chủ quan khác. Nên về mặt lịch sử Phật giáo Việt Nam của
các tác giả luôn mang tính khách quan, tôn trọng sự thật lịch sử hình thành và
phát triển qua các thời kỳ khác nhau của Việt Nam.Đã đóng góp một lượng lớn
về học thuật cho thế hệ mai sau tìm hiểu về Phật giáo, nhất là thế hệ trẻ hiện
nay.

Tóm lại, nghiên cứu lịch sử Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ được viết trên
nhiều chủ đề lịch sử khác nhau, nhưng lại là giống nhau.Sự giống nhau về mục
đích ôn lại lịch sử huy hoàng của dân tộc và Phật giáo Việt Nam đã trải
qua.Những công trình đầy tính khoa học này đã được đăng trên Tạp chí Nghiên
cứu Phật học qua các số, năm khác nhau, đã đóng góp cho lịch sử nghiên cứu
Phật học.
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2. Về mặt triết học Phật giáo, đời sống xã hội

Vốn dĩ triết học Phật giáo đã tự mang sẵn trong minh bản thể và nhận thức luận
triết học, với mục đích hướng đến cái thiện, giải thoát tri kiến, nên đã có những
kinh, luận, bài thuyết pháp, … Phật giáo hướng giúp con người trở nên tốt hơn.
Bởi vậy, trên lĩnh vực triết học Phật giáo là một khía cạnh rất quan trọng trong
việc học tập, nghiên cứu. Nên nhiều công trình nghiên cứu Phật học ra đời, đã
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được xuất bản và ấn hành trên Tạp chí Nghiên cứu Phật học.

Triết học Phật giáo với đầy đủ bản thể luận và nhận thức luận như mọi triết học
khác, với “Vài nét về nhận thức luận triết học Phật giáo”[2] đã trình bày rõ ràng
“Phật giáo cho rằng, con người có sáu năng lực nhận biết về đối tượng, gọi là
Lục căn: nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý” một ví dụ điển hình về triết học Phật giáo.

Triết học nói chung và triết học Phật giáo nói riêng đưa ta đến nhận thức của
con người về các vấn đề khác nhau của sự vật, hiện tượng và cuộc sống. Trong
đó, triết học Phật giáo vừa mang tính chung vừa mang tính riêng của trường
phái. Nên triết học Phật giáo không chỉ là khoa học, mà còn là tâm linh, đời
sống – triết lý con người. Mỗi tác giả nghiên cứu các khía cạnh khác nhau của
triết học Phật giáo nên sẽ khác nhau, tạo nên đóng góp riêng của mỗi người
nghiên cứu.

Không chỉ là sự đóng góp riêng của tác giả, mà có thêm đâng tải của Tạp chí
nghiên cứu Phật học đã góp một phần đưa những nghiên cứu đến tay người đọc
một cách gần hơn, là một kho tư liệu quý giá về chủ đề triết học, triết lý Phật
giáo.

3. Phương diện tìm hiểu giáo lý - giáo pháp

Đây là một khía cạnh tìm hiểu sâu về giáo lý, giáo pháp của kinh điển Phật giáo
mà Ngài Thích Ca đã để lại hơn 2500 năm nay, một thời đại mới - khi mà tâm
tính, đạo đức con người đã trở nên bại hoại, với những chấp kiến đầy tội lỗi
nhưng vẫn có thể giáo hóa được. Tuy mỗi học giả nghiên cứu giáo lý theo nhiều
phương diện tiếp cận vấn đề khác nhau, có thể là dựa vào kinh điển, kinh
nghiệm cá nhân hoặc tính chất thời đại, … Nhưng, đều nhằm mục đích chung là
làm sáng tỏ lại những phương cách tìm hiểu, tiếp cận Phật giáo.

Trong “Kinh Phật và học kinh Phật”[3], tác giả đưa ra “Kinh điển Phật giáo là rất
đồ sộ, bao la, vì vậy mà khi tìm hiểu chúng ta sẽ có nhiều cách để tiếp cận Phật
giáo. Và một số công trình quan trọng khác cũng đã nêu lên những cách tiếp
cận khác nhau.

4. Trên phương diện nghệ thuật - kiến trúc Phật giáo,

Gồm rất nhiều công trình tìm hiểu về lịch sử biến đổi của kiến trúc Phật giáo
Việt Nam, thế giới, khái quát những nét đẹp riêng của một số chùa, chiền, am,
tự và các yếu tố Phật giáo. Qua đó chúng ta có thể thấy được, những sự phong
phú về các loại hình nghệ thuật - kiến trúc cũng thể hiện sự phân biệt Phật giáo
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với các tôn giáo khác. Sự biến đổi của thời đại cũng tạo nên sự thích ứng cho
phù hợp của kiến trúc mới, tuy vẫn giữ được nét truyền thống, như trong “Trào
lưu mới trong kiến trúc Phật giáo Việt Nam”[4] đã lột tả được quá trình biến đổi
của kiến trúc Phật giáo Việt Nam theo biến đổi của lịch sử - xã hội.Và nghệ
thuật Phật giáo đẹp nhất chính là nghệ thuật “điều tâm” của người tu hành.

5. Phương diện ngoại giao - hợp tác tôn giáo

Hợp tác quốc tế về Phật giáo, chúng ta có sự kiện Vesak, trong nước là các sự
kiện ôn lại, tưởng nhớ đến các vị tăng, ni, …của lịch sử đã có những đóng góp
riêng; các sự kiện nhìn lại sự thành lập các phân viện, tổ chức Phật giáo, những
thảo luận về định hướng Phật giáo ở các vùng, khu vực riêng ở trong nước. Như
gần đây là lễ kỷ niệm của Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội
và Tạp chí Nghiên cứu Phật học với chủ đề “30 năm Phân viện Nghiên cứu Phật
học Việt Nam tại Hà Nội và Tạp chí Nghiên cứu Phật học - Thành tựu và định
hướng”[5] sẽ được tổ chức để nhằm ôn lại lịch sử hình thành, nghiên cứu, cũng
như tri ân các tác giả, tăng, ni, hòa thượng,… đã có những đóng góp cho sự
phát triển trong 30 năm qua.

Đối với Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội và cơ quan ngôn
luận Tạp chí Nghiên cứu Phật học thì sự hợp tác quốc tế đã có từ rất lâu, trong
“Phật giáo Việt Nam từ năm 1945 - 1954”[6] nhập Phật giáo Việt Nam với quốc
tế, điển hình là “ngày 13/5/1951 (8/4 âm lịch) Văn phòng Trung tâm Đại phương
Hội Phật giáo Thế giới đặt tại chùa Quán Sứ khai trương và lễ thượng kỳ Phật
giáo lần đầu tiên cử hành được cử hành tại Việt Nam”. Và trên mặt học thuật thì
Tạp chí Nghiên cứu Phật học được sự tài trợ của quốc tế “Tạp chí Nghiên cứu
Phật học, một Tạp chí Chuyên ngành được Thư viện Quốc hội Mỹ bảo trợ cấp
bản quyền Nghiên cứu”[7]. Việc hợp tác nghiên cứu là rất thiết trong bối cảnh
hội nhập toàn cầu trên tất cả các lĩnh vực quốc tế hiện nay, trong đó có cả tôn
giáo - Phật giáo Việt Nam.

6. Phương diện tu học - ứng dụng

Đây là công việc đi từ giáo pháp đến thực hành, với những phương pháp sẵn có
của mình để tu hành, trong “Con đường thành Phật”[8], tác giả nêu lên “ai cũng
có thể thành Phật nếu tu tập cho đầy đủ phước đức, trí tuệ” đã khẳng định.

Phật dạy: pháp là để thực hành. đề tu học, nhiều bài viết đã chỉ ra cái chính
nhất của phương pháp tu hành Phật giáo - cách mà chính Ngài Thích Ca đã
thành Phật là dùng thiền định, có “Đức Gampopa và những khai thị khi hành
thiền”[9] là một ví dụ về phương pháp. Việc tìm hiểu, nghiên cứu ứng dụng để
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xâm nhập vào thực tiễn như để giải quyết vấn đề bệnh tật, tâm - sinh lý, tâm
linh, … trong thời hiện đại. Đó là “Thử dùng thuyết luân hồi để giải thích Hiện
tượng đồng tính luyến ái”[10], là một trong các minh chứng cụ thể.

Ta còn thấy được cái hay của sự ứng dụng đề bệnh tật con người là “Bệnh dưới
lăng kính Phật giáo”[11] đã đáp ứng được nhu cầu xã hội khi tìm hiểu bề bệnh
tật, trong khi mà đại dịch thế giới đang diễn ra, và “Chính ngữ: Giải pháp
phòng, chống bạo hành bằng lời nói”[12] bởi “chính ngữ” một phương tiện Phật
giáo để “phát triển những giá trị đạo đức của một con người cũng chính là để
chấm dứt bạo hành bằng lời nói”.

II. VAI TRÒ, ĐỊNH HƯỚNG

Phân viện Nghiên cứu Phật học và Tạp chí Nghiên cứu Phật học không những là
một trong các trung tâm nghiên cứu về Phật giáo tại Việt Nam về học thuật
trong việc dịch, in ấn, xuất bản ấn phẩm nghiên cứu Phật giáo, mà còn có vai
trò như là một kênh thông tin - truyền thông, có chức năng hoằng pháp, truyền
bá tư tưởng Phật giáo đến tất cả công chúng. Đây là một chức năng - vai trò
truyền thông của Phân viện cũng như Tạp chí Nghiên cứu Phật học.

Trong bối cảnh công nghiệp thời 4.0[13] như hiện nay thì việc trở thành một
trung tâm truyền thông lớn trên internet là một lợi thế, và hiển nhiên. Nhưng lại
là một bất cập rất lớn khi mà lượng thông tin có của công nghệ này quá lớn,
nên dễ gây ra tình trạng: thông tin bị phân hóa; xuyên tạc so với sự thật; các
công trình khoa học có thể bị đánh cắp hoặc trùng lặp; việc cắt xén - lồng ghép
tư tưởng này với tư tưởng khác để tạo thành một hệ tư tưởng riêng;… Nên,
chúng tôi cũng ngỏ ý một số ý nho nhỏ để đóng góp trong việc định hướng của
Tạp chí Nghiên cứu Phật học trong một vài nội dung sau đây:

Thứ nhất, lựa chọn cho việc in ấn - xuất bản để công bố trên Tạp chí gồm bản in
giấy và bản trực tuyến Internet nên có sự kiểm tra, sàng lọc cẩn thận, kỹ càng
trong việc các công trình nghiên cứu hiện nay xem có bị sai với sự thật hay
không?; Có phải công trình này là sự suy diễn và có sự xuyên tạc kinh điển Phật
giáo hay không?. Bởi, nhận thấy xuất hiện nhiều tư tưởng, trường phái Phật giáo
đã có những ấn phẩm, sách, những công bố đã kết luận một cách sai lầm những
gì mà Đạo Phật nói chung đã có, và riêng những gì Phật Thích Ca đã dạy. Nên,
chúng tôi đưa ra ý nhỏ này mong muốn Tạp chí nên kiểm tra kỹ càng nhất để
tránh những tư tưởng, pháp môn có sự xuyên tạc kinh điển để tạo cho mình một
trường phái lý thuyết riêng. Một công trình có sự sai lệch có thể dẫn người đọc
hoặc một Phật tử nào đó đi sai con đường và dẫn tới bế tắc trong sự lựa chọn
việc đọc, học và thực hành tu tập Phật pháp. Bất kỳ một sự nghiên cứu mới nào
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về Phật học nhất là kinh điển - tất nhiên chúng tôi không cho rằng, kinh điển
nào cũng là đúng hoàn toàn. Dựa trên nền tảng gốc đó, chúng ta sẽ dễ xem xét
hơn trong bối cảnh hiện nay có sự lồng ghép về tôn giáo nhất làm cho một số tư
tưởng, phương pháp Phật giáo bị mất đi, các nhà nghiên cứu không thể nào
kiểm chứng được tính đúng sai, họ vẫn có thể bị hiểu nhầm, cả việc tham khảo
ý kiến của một số người tu học nhưng bị tư tưởng trường phái mang tính lý
thuyết sai khác làm lệch tính chính xác, tính khoa học của vấn đề nghiên cứu.

Thứ hai, về mặt nghiên cứu, theo chúng tôi, mảng nào cũng là cần thiết và quan
trọng. Ví dụ mảng giáo lý - lịch sử - triết học là không thể bị loại bỏ hay là hạ
xuống thấp hơn mảng khác. Tuy nhiên, theo thực trạng phân hóa hiện nay về
giáo lý - giáo pháp, thời kỳ mà Phật giáo vừa có bước tiến mới khi có các trung
tâm nghiên cứu Phật học chuyên nghiệp cùng các cơ quan ngôn luận của mình
là các tạp chí, kênh truyền thông khác. Hiện thực con người bị thoái hóa về đạo
đức và gây nhiều tội lỗi nhưng tâm tính vẫn có thể uốn nắn và truyền dạy được,
nên chúng tôi cũng ngỏ ý muốn Tạp chí Nghiên cứu Phật học phát triển thêm và
hơn nữa phần Phật học, Phật pháp ứng dụng để đi vào thực tiễn xã hội hiện nay
hơn, là sự cấp thiết của hiện tại đang có nhu cầu rất lớn. Như về tình hình bệnh
tật, sức khỏe, tâm - sinh lý, phương pháp tu hánh, tâm linh đúng đắn, và một số
sự ứng dụng trên các mặt khác của người Việt Nam. Chất lượng cuộc sống đã
được nâng cao thì con người dường như càng trở về tâm linh nhiều hơn, có lẽ đó
là một phần rất thiếu của con người hiện nay. Tóm lại, phần ứng dụng của Phật
học (nằm trong mục Trao đổi - Nghiên cứu; Phật pháp và Đời sống) là một xu
hướng phát triển sẽ rất tích cực ở trong tương lai, một sự ứng dụng tìm hiểu
đúng Phật pháp có thể làm cho một người tránh được “tình trạng mê tín dị
đoan”[14], vừa có tác dụng giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn Phật giáo, là một
con đường ngắn nhất để học và tìm hiểu.

Trên đây là một số nhận xét, đánh giá chung của chúng tôi về lịch sử nghiên
cứu của các tác giả đã được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Phật học trong 30
năm qua. Cùng một số những đề xuất nho nhỏ để chúng ta cùng thảo luận về
phương hướng phát triển ở tương lai nghiên cứu của Phân viện và Tạp chí
Nghiên cứu Phật học./.

Ths. Hoàng Văn Thuận HỘI THẢO KHOA HỌC: “30 năm Phân viện
Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội & Tạp chí Nghiên cứu Phật
học - Thành tựu và Định hướng”
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